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Tóm tắt: 
Bài viết này đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng bài giảng cho giảng viên trong môn học giáo dục quốc phòng và an ninh, để nâng cao chất lượng môn học, phát huy được vai trò của người giảng viên, tính tích cực của sinh viên, cần quan tâm đến nhiều khâu khác nhau, trong đó chất lượng bài giảng có vai trò quan trọng trong việc định hướng quá trình lên lớp của giảng viên; để khơi dậy nguồn cảm hứng học tập cho sinh viên, và thiết kế một bài giảng khoa học là một trong những bước nền tảng cần thiết để nâng chao chất lượng và hiện quả môn học. Kết quả nghiên cứu là cơ sở để các cơ sở giáo dục tham khảo để đưa ra những quy đinh trong thiết kế và nâng cao chất lượng thiết kế bài giảng cho giảng viên.
Từ khóa: thiết kế; bài giảng; giáo dục quốc phòng và an ninh
1. Đặt vấn đề
Đảng và Nhà nước ta luôn xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. Nhiệm vụ của giáo dục là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đào tạo ra những con người mới, có kiến thức, phẩm chất, kỹ năng để xây dựng và bảo vệ đất nước. Đảm trách sứ mệnh quan trọng và thiêng liêng đó không ai khác chính là đội ngũ nhà giáo là những người vẫn được xã hội tôn vinh trong sự nghiệp “trồng người”. Năng lực, phẩm chất, đạo đức của giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) có ảnh hưởng to lớn đến việc hình thành nhân cách, đạo đức của sinh viên “dạy chữ đi đôi với dạy người”. Bởi vậy việc nâng cao năng lực, phẩm chất, đạo đức của giảng viên là vấn đề vô cùng quan trọng, nhất là trong giai đoạn cuộc CMCN 4.0 phát triển như hiện nay. Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư và Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg ngày 11/1/2005 của Thủ tướng Chính phủ đã xác định: “Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được chuẩn hoá, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, lối sống, lương tâm, tay nghề của nhà giáo; thông qua việc quản lý, phát triển đúng định hướng và có hiệu quả sự nghiệp giáo dục để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”. Quy định số 16/2008/QĐ-BGD&ĐT về: “Phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sống, tác phong, giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo”. Đối với lĩnh vực GDQP&AN, ngoài năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, đội ngũ giảng viên phải có đạo đức nghề nghiệp, phải thực sự tâm huyết với nghề nghiệp,Tận tụy với công việc, công bằng trong giảng dạy, chống bệnh thành tích, thường xuyên học tập, rèn luyện, tu dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt để phát huy hết vai trò của mình mỗi giảng viên cần có kỹ năng cần thiết trong việc thiết kế bài giảng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục và đào tạo môn học GDQP&AN trong bối cảnh công nghệ thông tin, công nghệ số phát triển như vũ bão.
2. Nội dung nghiên cứu
[bookmark: loai_2_name]2.1. Mục tiêu môn học.
Mục tiêu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường Trung cấp sư phạm, Cao đẳng sư phạm và cơ sỡ giáo dục Đại học: (Ban hành kèm theo Thông tư số 05/2020/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên trong các trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và trường đại học, học viện, đại học, đại học quốc gia, đại học vùng (sau đây gọi là cơ sở giáo dục đại học) là môn học chính khóa.
Học sinh có những hiểu biết ban đầu về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; về truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc, lực lượng vũ trang nhân dân và nghệ thuật quân sự Việt Nam; có kiến thức cơ bản, cần thiết về phòng thủ dân sự và kỹ năng quân sự; sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc.
Sinh viên có kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; bổ sung kiến thức về phòng thủ dân sự và kỹ năng quân sự; sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an bảo vệ Tổ quốc.
2.2. Thực trạng.
Trung tâm GDQP&AN – Đại học Huế đã trải qua hơn 25 năm thành lập và phát triển, việc giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng an ninh đã từng bước hiện tại hơn. Từ lúc mới giảng dạy môn học việc soạn giáo án bài giảng chủ yếu viết bằng tay và giảng bài bằng phấn trắng thì cho đến nay cơ bản 100% giảng viên đã ứng dụng công nghệ thông tin cho việc soạn giáo án bài giảng và quá trình giảng dạy. Đặc thù môn học liên quan đến giới thiệu các vũ khí, trang bị, hình ảnh minh họa... Vì vậy, taoh hứng thú cho sinh viên trong quá trình học tập.
Đối với Trung tâm GDQP&AN – Đại học Huế chất lượng giáo dục luôn được đặt lên hàng đầu, vì vậy chất lượng bài giảng luôn được chú trọng. Hiện nay về cơ bản hệ thống bài giảng của giảng viên tại Trung tâm đều đáp ứng yêu cầu cho nhiệm vụ dạy học, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần phải khắc phục để nâng cao chất lượng dạy học cho sinh viên như: Hệ thống bài giảng chưa có sự sắp xếp phù hợp giữa phần đọc – nghe – nhìn; một số giảng viên tiếp cần công nghệ thông tin còn chậm nên việc biên soạn giáo án điện tử, cập nhật thông tin phục vụ cho công tác giảng dạy còn gặp nhiều khó khăn dẫ đến chất lượng dạy học còn chưa cao; một số giảng viên chưa có sự sắp xếp khoa học về nội dung bài học với những vấn đề thực tiễn; hệ thống bài giảng lý thuyết còn khá dài dòng, chưa cô đọng các nội dung trọng tâm, trọng điểm. Chính vì vậy tác giả đưa ra một số giải pháp như sau.
2.3. Một số biện pháp
Để thực hiện được mục tiêu đó trong nhiệm vụ dạy học của mình, mỗi giảng viên cần trang bị tốt những kỹ năng cần thiết để nâng cao và đạt được hiệu quả môn học, trong đó kỹ năng thiết kế bài giảng là rất quan trọng, trước hết mỗi một giảng viên phải thực hiện tốt quy trình công tác giảng dạy như: Nắm chắc các đối tượng giảng dạy, chuẩn bị tài liệu liên quan, soạn thảo đề cương, cơ sở vật chất bảo đảm…... để bài giảng tốt trước hết người giảng viên cần phải:
 Nâng cao trình độ nhận thức, năng lực, trách nhiệm của mình trong thiết kế bài giảng: Để thiết kế bài giảng một cách khoa học mỗi giảng viên cần tâm huyết, cụ thể, tỷ mỹ, gắn chặt giữa lý luận và thực tiễn, có nhiều dẫn chứng sinh động. Tổ chức tốt nhiệm vụ dạy học các học phần trong chương trình GDQP&AN hiện nay, trước hết phải thực hiện tốt việc biên soạn đề cương bài giảng phải theo “hướng mở”, đúng với tiến trình lên lớp, đúng nội dung chương trình quy định và kịp thời bổ sung những vấn đề mới, những tư liệu quý. Quá trình chuẩn bị phải chọn một vài vấn đề cốt lõi, thực hiện tốt những vấn đề này có thể định hướng, gợi mở cho sinh viên nghiên cứu những vấn đề trọng tâm, trọng điểm trong nội dung bài học đó. Mỗi học phần, tuỳ thuộc theo số tín chỉ và nội dung cơ bản có thể biên soạn thành một vài vấn đề và giữa các vấn đề có logic gắn kết bắt buộc với nhau.
Ứng dụng công nghệ thông tin với các phương tiện hiện đại bằng phương pháp giảng dạy tích cực trong sự kết hợp chặt chẽ kỹ năng giảng dạy: thiết kế bài giảng là những hoạt động khoa học, là mối quan hệ gián tiếp giữa người dạy và người học, là thao tác, biểu diễn nghiệp vụ thành thạo của giảng viên nhằm định hướng, hướng dẫn, gợi mở cho sinh viên về mặt nhận thức, tư duy sáng tạo, trong hoạt động học. Bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng, năng lực thiết kế bài giảng đối với một giảng viên là công việc được tiến hành thường xuyên, liên tục tại các Trung tâm GDQP&AN trong cả nước, thiết kế bài giảng là một tiêu chuẩn, chuẩn mực để đánh giá năng lực, khả năng và phương pháp của người giảng viên rất cụ thể, tỷ mỹ, chính xác, phù hợp với đối tượng mang tính khoa học cao, có tác dụng làm cho người dạy có cẩm nang chuẩn mực.
Quá trình thiết kế bài giảng cần tập trung vào những nội dung cốt lõi để định hướng, gợi mở cho sinh viên trong việc tự học, tự nghiên cứu: Khi biên soạn những bài tập nhận thức và bài tập nghiên cứu cho từng học phần cần coi trọng là một công trình khoa học, để từ đó nó tạo ra cách tự học, tự nghiên cứu và giúp cho việc đánh giá sinh viên được chuẩn xác. Nội dung giáo dục cần được cập nhật phù hợp với thực tiễn của đất nước, thể hiện đầy đủ, đa dạng trong hệ thống bài giảng, giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo. Thiết kế thời lượng số tiết học, số tín chỉ của các học phần trong chương trình đào tạo một cách hợp lý. Thông qua giáo dục góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường quan điểm, niềm tin của các thế hệ sinh viên đối với Đảng, đất nước, sự nghiệp đổi mới đất nước, công nghiệp hóa – hiện đại hóa qua đó góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục ý thức, trách nhiệm của sinh viên  đối với nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới. 
Đối với các giảng viên giảng dạy môn GDQP&AN, vừa là người trực tiếp truyền thụ tri thức, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức cách mạng, lối sống cao đẹp, nhân cách quân nhân cho Sinh viên, vừa là tấm gương cho người học noi theo. Trước yêu cầu của tình hình mới đòi hỏi người giảng viên phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, không ngừng học tập và tự học tập nâng cao kiến thức năng lực trình độ chuyên môn uyên thâm, có phương pháp truyền đạt lý luận khoa học, lôi cuốn người học đam mê. Bên cạnh đó, phải không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận một cách khoa học, tiên tiến, kịp thời bổ sung nội dung mới từ thực tiễn vào trong nội dung của bài giảng; gắn chặt giữa lý luận với thực tiễn đang diễn ra để bài học luôn được sinh động, không áp đặt cứng nhắc hoặc làm thay người học. Đổi mới phương pháp giảng dạy của giảng viên theo hướng tích cực, lấy sinh viên làm trung tâm. Trong đó, phương pháp giảng dạy của  giảng viên phải khuyến khích sinh viên tự học hỏi, tự phát huy sáng kiến, giảng viên đóng vai trò là người hướng dẫn. Tạo cơ hội cho sinh viên tham gia tích cực vào quá trình dạy học; giảng viên đóng vai trò là người cung cấp thông tin chính, nhưng cũng là người thúc đẩy quá trình học tập của sinh viên. Nội dung chính trong các bài học được sử dụng chủ yếu là để phân tích, làm rõ; yêu cầu người học phải tìm hiểu những kiến thức cơ bản, đào sâu tư duy cá nhân như: phân tích, tranh luận, áp dụng, sáng tạo và vận dụng. Những kiến thức thông thường, những dữ kiện bổ trợ thì sinh viên sẽ tự tìm kiếm trong các loại tài liệu tham khảo từ các nguồn thông tin chính thống. Vì vậy, để nâng cao chất lượng bài giảng, trong quá trình giảng dạy người giảng viên cần sử dụng linh hoạt, sáng tạo, tổng hợp. Nội dung bài giảng phải được kịp thời bổ sung sát với tình hình thực tiễn, nhất là những nội dung liên quan đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Đảng và Nhà nước ta; gắn truyền thụ lý thuyết với thực tiễn, chính trị - xã hội với hoạt động quân sự, hoạt động nghề nghiệp và cuộc sống thực tế của sinh viên  tạo niềm tin cho người học trong quá trình học tập, rèn luyện phấn đấu tại các Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh trong cả nước.
Giảng viên cũng cần tập trung vào quá trình thiết kế bài giảng Power Point: Với bất kỳ hình thức dạy học nào, tính khoa học, súc tích, sinh động của cách thức trình bày và nội dung bài học luôn là yếu tố quan trọng. Đặc biệt trong thiết kế bài giảng Power Point ngoài năng lực thì giảng viên cần có những kỹ năng cần thiết, trước hết để tạo nên sự cuốn hút của bài giảng, cần chú ý tới tính thẩm mỹ của các slide trong bài giảng. Một slide đẹp luôn có sự bố trí, kết hợp hài hòa giữa nội dung với màu sắc, hình khối, sơ đồ và hình ảnh, quan trong hơn kể cần tuân thủ đầy đủ nội dung cốt lõi của bài giảng,  phải đảm tuân thủ những yêu cầu nhất định để đem lại hiệu quả tối ưu về thị giác, thể hiện rõ ý tưởng của người dạy. Bên cạnh đó, cần kết hợp sử dụng các file video, audio, ảnh động… một cách phù hợp, có chọn lọc. Tính ngắn gọn của nội dung bài giảng tất yếu đòi hỏi giảng viên phải có phương pháp phù hợp để gợi mở vấn đề, kích thích tư duy độc lập và khả năng tự học của sinh viên. Nhằm nâng cao hứng thú và hiệu quả môn học cho sinh viên
3. Kết luận
Có thể nói, trong xã hội văn minh luôn đặt ra những yêu cầu rất cao về phẩm chất của nhà giáo. Và sản phẩm của giáo dục là đào tạo ra con người có ích cho xã hội, năng lực của nhà giáo có ý nghĩa rất quan trọng tới việc hình thành và phát triển nhân cách của người học. Trong thế giới hiện đại ngày nay ngoài phẩm chất, đạo đức, đồi hỏi đội ngũ giảng viên GDQP&AN phải có đủ trình độ, năng lực, sức khỏe đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên số. Quá trình giáo dục – đào tạo là quá trình “dạy chữ đi đôi với dạy người”. Giảng viên GDQP&AN chân chính không chỉ bằng vốn tri thức, hiểu biết của mình, mà còn giáo dục bằng chính nhân cách đạo đức trong sáng, để cảm hóa, giáo dục và khai sáng. Cho nên người học thường lấy hình ảnh của thầy, cô giáo làm hình mẫu, tấm gương sáng để noi theo. Để có những bài giảng hay, ngoài năng lực, đòi hỏi giảng viên GDQP&AN phải luôn tràn đầy nhiệt huyết, say mê; lương tâm nghề nghiệp cùng với tinh thần trách nhiệm cao; sự tận tụy nhiệt thành của thầy, cô giáo; với tấm gương vượt khó vươn lên tự học tập và rèn luyện cùng với nhân cách trong sáng của người thầy sẽ tạo một dấu ấn vô cùng sâu đậm trong tâm hồn các thế hệ sinh viên.
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